
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ

Số: 121/2007/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học

và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP

ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về

lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 6526/TTr-BGDĐT

ngày 25 tháng 06 năm 2007 về đề án “Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và

cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn

2006 - 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Quan điểm Quy hoạch

Xây dựng, phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

được thực hiện theo những định hướng cơ bản sau đây:

a) Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và

hiện đại hóa; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tiềm lực khoa học công nghệ

của đất nước; góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân
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tài; thực hiện điều chỉnh cơ cấu hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất

lượng và hiệu quả đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; gắn công tác đào

tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội;

b) Kết hợp hài hòa giữa việc khai thác mặt tích cực của cơ chế thị trường với việc

nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước; nhà nước tăng cường đầu

tư ngân sách, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đại học; tạo

quỹ đất xây dựng trường; thực hiện công bằng xã hội; ban hành chính sách hỗ trợ

vùng khó khăn, hỗ trợ người học thuộc các đối tượng ưu tiên, khuyến khích học tập,

đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực xã

hội tham gia phát triển giáo dục đại học;

c) Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chính sách, quy hoạch, chất lượng đào

tạo, chuẩn giảng viên, các yêu cầu về quản lý tài chính, hợp tác quốc tế đối với các

trường đại học, cao đẳng. Tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự

chịu trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng; xây dựng một số trường đại học,

cao đẳng mạnh, hình thành các cụm đại học; khắc phục hiện trạng manh mún, phân

tán của mạng lưới, nhiều trường nhỏ, đào tạo đơn ngành, chuyên môn hẹp; khuyến

khích sự phối hợp giữa các địa phương trong việc mở trường;

d) Phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng phải phù hợp với chiến lược

phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội, tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước,

gắn với từng vùng, từng địa phương; xây dựng cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo,

bố trí theo vùng miền hợp lý; xây dựng một số trung tâm đào tạo nhân lực trình độ

cao, gắn với các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực; hình thành một số

trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tập trung theo vùng, một số khu đại học, đáp ứng

yêu cầu di dời của các trường trong khu vực nội thành thành phố Hà Nội, thành phố

Hồ Chí Minh và nhu cầu đầu tư mới;

đ) Bảo đảm đạt các tiêu chí quy định về chất lượng đội ngũ giảng viên, quy mô diện

tích đất đai, cơ sở vật chất - kỹ thuật - trang thiết bị, phù hợp với khả năng đầu tư

của ngân sách nhà nước, sự huy động nguồn lực xã hội;



e) Ưu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực và điều kiện; hạn chế việc nâng

cấp các cơ sở hiện có; khuyến khích đào tạo những ngành, nghề thuộc lĩnh vực

công nghiệp; cân đối hợp lý cơ cấu đào tạo giữa các trình độ đại học, cao đẳng,

trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, giữa các ngành nghề, giữa khoa học cơ bản,

khoa học kỹ thuật - công nghệ; bảo đảm tính liên thông giữa các loại hình, các trình

độ đào tạo;

g) Tập trung đầu tư xây dựng các trường đẳng cấp quốc tế, các trường trọng điểm,

các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực then chốt; khuyến

khích phát triển các trường tư thục nhằm huy động ngày càng nhiều hơn nguồn lực

xã hội đầu tư cho giáo dục đại học, trên cơ sở bảo đảm chất lượng, công bằng xã

hội, gắn với phát triển nhân tài.

2. Mục tiêu Quy hoạch

a) Phấn đấu đạt 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010; 300 sinh viên/1 vạn dân vào

năm 2015 và 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020. Đến năm 2020 có khoảng 70 -

80% sinh viên đại học được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng

và 20 - 30% sinh viên được đào tạo theo các chương trình nghiên cứu;

b) Đến năm 2020 có từ 30 đến 40% sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học tư

thục;

c) Đến năm 2010 có trên 40% giảng viên đại học và trên 30% giảng viên cao đẳng có

trình độ thạc sĩ trở lên; có trên 25% giảng viên đại học và 5% giảng viên cao đẳng có

trình độ tiến sĩ;

Đến năm 2015: 70% giảng viên đại học và trên 50% giảng viên cao đẳng có trình độ

thạc sĩ trở lên; có trên 50% giảng viên đại học và ít nhất 10% giảng viên cao đẳng có

trình độ tiến sĩ;

Đến năm 2020 có trên 90% giảng viên đại học và trên 70% giảng viên cao đẳng có

trình độ thạc sĩ trở lên; có trên 75% giảng viên đại học và ít nhất 20% giảng viên cao

đẳng có trình độ tiến sĩ.

d) Sau năm 2010 diện tích đất đai và diện tích xây dựng của các trường đạt chuẩn

định mức quy định về diện tích tính bình quân trên 1 sinh viên; hình thành các khu



đại học dành cho các trường đại học nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;

đ) Vào năm 2010 bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu dành cho sinh viên theo quy định đối

với các môn học, ngành học;

e) Đến năm 2010 có 10 trường đại học mà mỗi trường có ít nhất 1 khoa (ngành)

hoặc lĩnh vực đào tạo đạt tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy

tín trên thế giới; đến năm 2015 có 20 trường đại học đạt tiêu chí nêu trên và năm

2020 có 1 trường đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế

giới;

g) Thu hút đạt tỷ lệ trên 0,1% vào sau năm 2010; 1,5% vào sau năm 2015 và 5% vào

năm 2020 số lượng sinh viên là người nước ngoài so với tổng số sinh viên cả nước

đến học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

3. Nội dung Quy hoạch

a) Tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng:

- Nâng dần quy mô tuyển sinh mới hàng năm của cả mạng lưới để đạt mục tiêu

tuyển khoảng 420.000 sinh viên trong năm 2010; gần 600.000 sinh viên trong năm

2015 và 1.200.000 sinh viên trong năm 2020;

- Tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng của cả mạng lưới đạt khoảng 1,8 triệu

người vào năm 2010; 3,0 triệu người vào năm 2015 và 4,5 triệu người vào năm

2020.

b) Quy mô đào tạo của các trường đại học

Quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng được xác định trên cơ sở bảo

đảm các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng chất lượng như: số lượng, chất lượng giảng

viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, ký

túc xá sinh viên, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo,

quản lý nhà trường..., đồng thời được cân đối phù hợp với đặc điểm của các trường,

ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo và năng lực quản lý để bảo đảm chất lượng đào

tạo ngày càng được nâng cao. Định hướng quy mô đào tạo (số lượng sinh viên đã

quy đổi theo hình thức đào tạo chính quy) của các nhóm trường đại học, cao đẳng

như sau:



- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: khoảng

42.000 sinh viên;

- Các trường đại học trọng điểm khác: khoảng 35.000 sinh viên;

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề kỹ thuật - công nghệ, kinh tế,

luật, sư phạm và các lĩnh vực khác có gắn với kinh tế - kỹ thuật: khoảng 15.000 sinh

viên quy đổi;

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề y tế, văn hoá - xã hội:

khoảng 8.000 sinh viên;

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành năng khiếu: khoảng 5.000 sinh

viên;

- Các trường cao đẳng đa ngành, đa cấp: khoảng 8.000 sinh viên;

- Các trường cao đẳng đào tạo theo lĩnh vực công nghệ và trường cao đẳng cộng

đồng: khoảng 5.000 sinh viên;

- Các trường cao đẳng đào tạo các ngành năng khiếu: khoảng 3.000 sinh viên.

c) Ngành nghề đào tạo:

- Các ngành, nghề ưu tiên: một số ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học

xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin; công nghệ cơ điện tử và tự động hoá; công

nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; một số ngành, nghề kỹ thuật và công nghệ

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá; đào tạo giáo viên và chuyên gia

trình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ;

- Điều chỉnh cơ cấu số lượng sinh viên được đào tạo theo nhóm các ngành, nghề để

đến năm 2020 đạt tỷ lệ như sau: khoa học cơ bản 9%; sư phạm 12%; công nghệ - kỹ

thuật 35%; nông - lâm - ngư 9%; y tế 6%; kinh tế - luật 20% và các ngành khác 9%.

d) Cơ cấu trình độ đào tạo:

- Giảm dần tỷ trọng sinh viên đại học so với tổng số sinh viên đại học, cao đẳng từ

mức chiếm 78,4% năm 2005 xuống mức chiếm 72% vào năm 2010; chiếm 64% vào

năm 2015 và chiếm 56% vào năm 2020;

- Tiếp tục thành lập mới các trường trung cấp chuyên nghiệp và mở rộng các

chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường cao đẳng, cao đẳng


